Đồ án tốt nghiệp

Lập hồ sơ dự thầu





     Lập hồ sơ dự thầu

	TT
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Giá trị

	1
	Chi phí vật liệu
	VLdth
	34.417.142.189

	2
	Chi phí nhân công
	NCdth
	13.131.339.741

	3
	Chi phí máy thi công
	Mdth
	2.638.084.694

	4
	Chi phí trực tiếp khác (2,00%)
	Tk
	1.005.480.966

	 
	Chi phí trực tiếp
	T
	51.024.137.630


2.1.6. Chi phí chung (Cdth)
Chi phí thường được xác định và tổng hợp từ bộ phận chi phí chung cấp công trường và bộ phận chi phí chung cấp doanh nghiệp phân bổ cho gói thầu. 

a. Chi phí chung cấp công trường (CCT)
( Chi phí tiền lương và phụ cấp của bộ phận quản lý gián tiếp trên công trường:
TLgt = 
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Trong đó: TLgt : Tiền lương và phụ cấp lương của bộ phận gián tiếp trên công trường

Sgti : Số lượng cán bộ, viên chức làm việc tại công trường có mức lương loại i.

Lthi : Lương tháng kể cả phụ cấp của 1 người có mức lương loại i.

Tc : Thời hạn thi công tính bằng tháng.
Bảng 95: Chi phí tiền lương cho cán bộ trên công trường

	TT
	Chức vụ
	Số lượng (người)
	Lương và phụ cấp (đ/tháng)
	Thời gian
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	 (tháng)
	

	1
	Chỉ huy trưởng
	1
	15.000.000
	16
	240.000.000

	2
	Chỉ huy phó
	1
	10.000.000
	16
	160.000.000

	3
	Cán bộ kỹ thuật
	2
	7.000.000
	16
	224.000.000

	4
	cán bộ kinh tế
	1
	6.000.000
	16
	96.000.000

	5
	Nhân viên cung ứng vật tư
	2
	5.500.000
	16
	176.000.000

	6
	Cán bộ an toàn lao động
	2
	5.000.000
	16
	160.000.000

	7
	Nhân viên y tế
	3
	4.000.000
	16
	192.000.000

	8
	Bảo vệ
	2
	3.500.000
	16
	112.000.000

	Tổng
	11
	 
	 
	1.360.000.000


* Trích nộp chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn cho cán bộ công nhân viên của gói thầu.
BH = (TLgt * Kgt + NCdth * Knc) * M

Trong đó:TLgt: Tiền lương của cán bộ quản lý gián tiếp trên công trường.

Kgt: Tỷ lệ chuyển đổi từ lương và phụ cấp của bộ phân gián tiếp trên công trường sang tiền lương theo cấp bậc (chức danh). Kgt = 0,6-0,75

NCdth: Chi phí nhân công trong chi phí dự thầu.

Knc: Tỷ lệ chuyển đổi từ lương và phụ cấp của công nhân sang lương cấp bậc.
KNC =0,5
M : Mức bảo hiểm xã hội, y tế, trích lập quĩ công đoàn mà doanh nghiệp (công trường) phải chi nộp cho người lao động là 24%( 17% chi phí BHXH, 3% BHYT, 2% BH thất nghiệp, 2% chi phí công đoàn
Bảng 96: Chi phí trích nộp bảo hiểm và công đoàn

	TT
	Loại công nhân viên chức
	Kgt
	Knc
	Lương và
	Tỷ lệ %
	Thành tiền

	
	
	
	
	phụ cấp
	
	

	1
	Bộ phận gián tiếp
	0,7
	 
	1.360.000.000
	24
	228.480.000

	2
	Bộ phận trực tiếp (công nhân)
	 
	0,5
	13.131.339.741
	24
	1.575.760.769

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	1.804.240.769


- Số công nhân ở bộ phận gián tiếp thì ít biến động có thời gian làm việc với công trường lâu nên phải đóng đầy đủ chi phí BHYT, BHXH, TNCĐ. Bộ phận công nhân trực tiếp có những công nhân làm theo thời vụ (được doanh nghiệp thuê ngoài về) nên doanh nghiệp không cần đóng tất cả các khoản phí trên.
-  Giả sử doanh nghiệp chỉ phải đóng các khoản phí cho 40% công nhân trực tiếp và 100% công nhân gián tiếp.

· Tổng số BHXH, TNCĐ phải đóng là: 
0,4*1.575.760.769+228.480.000= 858.784.308 đồng
( Chi phí trả lãi tín dụng

Với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu như trên trước khi quyết định tham gia tranh thầu thì nhà thầu đã tính toán trước được lượng vốn lưu động phải huy động để sử dụng cho công trình này do đó chi phí trả lãi vay vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho công trình là bằng không  

( Chi phí khấu hao, phân bổ giá trị các công cụ, dụng cụ phục vụ thi công.
Kc = 
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Trong đó: Gi : Tổng giá trị các công cụ, dụng cụ loại phục vụ cho quá trình thi công (giáo công cụ, xe cải tiến …)

Ti : Thời hạn sử dụng tối đa của dụng cụ, công cụ loại i.

ti : Thời hạn mà dụng cụ, công cụ loại i tham gia vào quá trình thi công.
Bảng 97: Phân bổ công cụ, dụng cụ nhỏ

Đơn vị tính: đồng

	TT
	Loại công cụ
	Đơn vị
	Số
	Nguyên
	Thời gian
	T/g tham gia thi công
	Chi phí

	
	
	
	 lượng
	giá
	(ngày)
	
	Khấu hao

	
	
	
	 
	(đồng)
	 
	(ngày)
	 

	1
	Xe cải tiến
	cái
	10
	600.000
	480
	480
	6.000.000

	2
	Dụng cụ thi công cầm tay
	bộ
	15
	200.000
	1.080
	480
	1.333.333

	3
	Dụng cụ đo đạc
	bộ
	5
	1.350.000
	2.160
	480
	1.500.000

	Tổng
	10.485.494


( Chi phí cấp điện, nước phục vụ thi công, cho sinh hoạt, làm việc trên công trường (không kể điện cho máy xây dựng hoạt động). 

- Chi phí cấp điện phục vụ sinh hoạt: Cđ = Qđ * gđ
Trong đó: 

+ Cđ: chi phí sử dụng điện cho sinh hoạt, làm việc, thi công trên công trường (không kể điện cho máy xây dựng hoạt động)(đồng)

+ Qđ: tổng công suất điện tiêu thụ trong suốt thời gian thi công công trình (kW)

Qđ = q * T * 0,7

+ q : công suất tiêu thụ ở ngày dùng lớn nhất. Theo kết quả tính toán ở bảng 68, bảng 69, ta xác định được: q = 2,88+ 6,2 =  9,08 kW
+ T : thời gian thi công (481 ngày)


+ 0,7 : hệ số sử dụng điện không đều

+ gđ: giá điện năng không có thuế giá trị gia tăng (đồng/kW) = 2350 đồng/kW

Vậy: Cđ = 9,08*481*0,7*2350 =7.184.505 (đồng)
- Chi phí sử dụng nước cho sinh hoạt trên công trường: Cn = Qn * gn
Trong đó :

+ Cn: chi phí sử dụng nước cho sinh hoạt tại công trường trong thời gian thi công (đồng).

+ Qn: tổng khối lượng nước tiêu thụ cho sinh hoạt tại công trường trong thời gian thi công (m3).                                         Qn = q * T * 0,7  
+ q : khối lượng nước tiêu thụ cho sinh hoạt tại công trường trong 1 ngày. Theo tính toán ở chương II ta có: q=(0,1*8+0,018*24)*3600/1000=4,435 (m3/ngày)
+ T : thời gian thi công (481 ngày)


+ 0,7 : hệ số sử dụng nước không đều

+ gn: đơn giá 1 m3 nước không có thuế VAT (đồng/m3) = 7.550 đồng/m3
   
Bảng 98:  Chi phí điện, nước sinh hoạt tại công trường

	 
	Khối lượng tiêu thụ 1 ngày lớn nhất
	Đơn vị
	Hệ số 
	Thời gian thi công
	Đơn giá (đ/ĐVT)
	Thành tiền (đồng)

	Điện
	9,08
	KW
	0,7
	481
	1.550
	4.738.716

	Nước
	4,435
	m3
	0,7
	481
	6.100
	9.108.913

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	13.847.629


( Chi phí xây dựng kho tàng, sân bãi, đường đi lại, hệ thống cấp điện, nước… phục vụ cho thi công trên công trường
Bảng 99: Chi phí kho bãi công trường

	TT
	Loại công trình tạm
	Đơn
	Qui mô
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thu hồi
	Chi phí

	
	
	vị
	XD 
	(đồng/đvt)
	(đồng)
	(%)
	(đồng)

	1
	Kho sắt thép
	m2
	100
	250.000
	25.000.000
	20%
	20.000.000

	2
	Bãi gạch
	m2
	84
	50.000
	4.200.000
	 
	4.200.000

	3
	Kho xi măng
	m2
	50
	250.000
	12.500.000
	20%
	10.000.000

	4
	Bãi cát
	m2
	14
	50.000
	700.000
	 
	700.000

	6
	Kho công cụ dụng cụ
	m2
	50
	250.000
	12.500.000
	20%
	10.000.000

	7
	Đường cấp điện 3 pha 
	m
	100
	50.000
	5.000.000
	30%
	4.000.000

	8
	Đường cấp nước sinh hoạt
	m
	100
	50.000
	5.000.000
	20%
	4.000.000

	9
	Giếng khoan ngầm + máy bơm
	giếng
	1
	4.000.000
	4.000.000
	30%
	2.800.000

	10
	Bể chứa nước thi công
	bể
	1
	3.000.000
	3.000.000
	 
	3.000.000

	11
	Đắp đường cấp phối để thi công
	m2
	300
	50.000
	15.000.000
	 
	15.000.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	73.700.000


*Chi phí chung khác ở cấp công trường bao gồm: Chi phí thuê bao điện thoại, chi phí nước uống, tiếp khách, văn phòng phẩm cho làm việc, v,v…

Ck = f1% *T

Trong đó :
     + Ck Chi phí chung khác của gói thầu dự kiến chi ở cấp công trường,

     +f1% : Tỷ lệ chi phí chung khác theo quy định của doanh nghiệp để chi phí tại công trường, Lấy f1% = 0,1%

     +T: chi phí trực tiếp trong chi phí dự thầu.

=> Ck = 0,1% * 51.024.137.630 = 51.024.138 (đồng) 
a. Chi phí chung cấp doanh nghiệp phân bổ vào chi phí dự thầu của gói thầu
- Là những khoản chi phí chung phải chi phí ở cấp doanh nghiệp, những khoản chi phí này phải phân bổ vào chi phí dự thầu của từng gói thầu khi lập giá dự thầu.


Cdn= f2% * T

Trong đó: f2% : Tỷ lệ chi phí chung ở cấp doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp, Lấy f2% = 2 %

Kết quả như sau:  CDN = 2 % * 51.024.137.630= 1.020.482.753 (Đồng ) 
Bảng 100: Tổng hợp chi phí chung dự thầu
	STT
	Chi phí
	Thành tiền (đồng)

	I
	Chi phí chung cấp công trường
	2.367.841.569

	1
	Chi phí trả lương và phụ cấp cho CBQL
	1.360.000.000

	2
	Chi phí bảo hiểm, công đoàn cho CBCNV
	858.784.308

	3
	Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ thi công
	10.485.494

	4
	Chi phí sử dụng điện, nước
	13.847.629

	5
	Chi phí XD công trình tạm
	73.700.000

	6
	Chi phí chung cấp công trường khác
	51.024.138

	II
	Chi phí chung cấp doanh nghiệp phân bổ cho gói thầu
	1.020.482.753

	 
	Tổng chi phí chung dự thầu
	3.388.324.322

	 
	Tỷ lệ chi phí chung dự thầu so với chi phí trực tiếp dự thầu
	6,56%


* Tổng hợp chi phí dự thầu
Bảng 101: Tổng hợp chi phí dự thầu

                                                                                                       Đơn vị tính: đồng
	TT
	Nội dung chi phí
	Ký hiệu
	Tổng số

	1
	Chi phí vật liệu
	VLdth
	34.417.142.189

	2
	Chi phí nhân công
	NCdth
	13.131.339.741

	3
	Chi phí sử dụng máy
	Mdth
	2.638.084.694

	4
	Trực tiếp phí khác
	TK
	1.005.480.966

	5
	Chi phí chung
	Cdth
	3.388.324.322

	
	Chi phí chung ở công trường
	CCT
	2.367.841.569

	
	Chi phí chung ở cấp doanh nghiệp
	CDN
	1.020.482.753

	 
	Tổng chi phí dự thầu
	Zdth
	54.580.371.912


2.1.7. Dự trù lợi nhuận tính trước trong giá dự thầu (Ldth)

Lợi nhuận dự kiến của gói thầu là lợi nhuận chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế). Lợi nhuận này được dự kiến căn cứ vào chiến lược đấu thầu của doanh nghiệp cho gói thầu đang xét. Lợi nhuận dự kiến của gói thầu có thể tính theo tỷ lệ % so với giá dự thầu trước thuế giá trị gia tăng hoặc tính theo tỷ lệ % so với chi phí dự thầu.
Ldth = fL% * Zdth
Trong đó: 

  + fL% là tỉ lệ lợi nhuận dự kiến của gói thầu tính theo % so với tổng chi phí dự thầu Lấy fL% = 5%

  + Zdth là tổng chi phí dự thầu của gói thầu

                         ( Ldth = 5% *54.580.371.912= 2.729.018.600(đồng)

2.1.8. Chi phí nhà tạm  để ở và điều hành thi công

Bảng 102: Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
	TT
	Loại công trình tạm
	Qui mô
	Đơn giá
	Thu hồi
	Chi phí

	
	
	XD (m2)
	(đồng/đvt)
	(%)
	(đồng)

	1
	 Nhà tạm để ở cho công nhân
	150
	3.000.000
	70%
	315.000.000

	2
	 Nhà phục vụ cán bộ
	48
	3.200.000
	70%
	107.520.000

	4
	 Nhà xe
	100
	1.200.000
	60%
	72.000.000

	5
	 Nhà ăn
	90
	1.500.000
	20%
	27.000.000

	6
	 Phòng y tế
	20
	1.500.000
	20%
	6.000.000

	7
	 Nhà vệ sinh + nhà tắm
	30
	800.000
	 
	24.000.000

	8
	 Nhà bảo vệ
	14
	1.200.000
	60%
	10.080.000

	Chi phí trước thuế giá trị gia tăng
	561.600.000

	Thuế giá trị gia tăng
	56.160.000

	Chi phí sau thuế giá trị gia tăng
	617.760.000


2.2. Tổng hợp giá dự thầu
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